
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017  

Ngày 09/09/2017 

Phòng thi: 1(301-G2)  Sáng: 06h45-11h00, Chiều: 13h30-17h00 
 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú 

1 02007 Nguyễn Tuấn Anh Nam 30/12/1988  

2 02008 Vũ Thị Hoàng Anh Nữ 11/04/1994  

3 02009 Nguyễn Thị Phương Bắc Nữ 01/04/1980  

4 02010 Đặng Trần Bình Nam 21/10/1995  

5 02011 Nguyễn Đức Cảnh Nam 15/11/1995  

6 02012 Cấn Duy Cát Nam 14/09/1995  

7 02013 Khuất Quang Duy Nam 30/01/1994  

8 02014 Trần Văn Đại Nam 03/10/1991  

9 02015 Kiều Hải Đăng Nam 10/09/1995  

10 02016 Trịnh Xuân Đồng Nam 12/08/1992  

11 02017 Kiều Minh Đức Nam 08/07/1995  

12 02018 Đào Văn Hải Nam 01/02/1994  

13 02019 Doãn Thị Hiền Nữ 10/04/1995  

14 02020 Hoàng Trung Hiếu Nam 25/10/1993  

15 02021 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 20/08/1995  

16 02022 Phạm Quốc Hưng Nam 28/01/1993  

17 02023 Vũ Trung Kiên Nam 05/09/1995  

18 02024 Phạm Nhật Linh Nam 28/09/1986  

19 02025 Trần Tuấn Linh Nam 03/12/1995  

20 02026 Phạm Hải Long Nam 13/01/1995  

21 02027 Nguyễn Quang Nam Nam 25/02/1991  

22 02028 Nguyễn Tuấn Phong Nam 04/08/1994  

23 02029 Đoàn Xuân Tâm Nam 12/08/1988  

24 02030 Nguyễn Hồng Thanh Nam 12/09/1972  

25 02031 Trác Quang Thịnh Nam 08/01/1995  

26 02032 Nguyễn Minh Trang Nữ 21/09/1995  

27 02033 Nguyễn Đức Trung Nam 08/08/1995  

28 02034 Lê Xuân Tùng Nam 31/08/1994  

29 02035 Hà Đức Văn Nam 22/02/1995  

30 02036 Nguyễn Vũ Hoàng Vương Nam 29/01/1995  

 Tổng số thí sinh trong danh sách: 30  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 

 

 

 

 

Chử Đức Trình 
 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017  

Ngày 09/09/2017 

Phòng thi: 2(303-G2)  Sáng: 06h45-11h00, Chiều: 13h30-17h00 
 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú 

1 02037 Nguyễn Bá Cường Nam 21/07/1993  

2 02038 Trần Trung Hà Nam 16/06/1995  

3 02039 Bùi Thanh Hoa Nam 29/03/1983  

4 02040 Phùng Thị Hương Nữ 16/07/1987  

5 02041 Nguyễn Văn Quân Nam 08/12/1992  

6 02042 Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/09/1992  

7 02043 Phan Anh Nam 01/11/1995  

8 02044 Vũ Mạnh Cường Nam 24/08/1995  

9 02045 Nguyễn Minh Đức Nam 12/10/1994  

10 02046 Đỗ Hồng Giang Nam 31/03/1993  

11 02047 Nguyễn Thị Giang Nữ 10/06/1993  

12 02048 Nguyễn Thị Liên Nữ 20/02/1986  

13 02049 Lã Thị Thanh Nga Nữ 20/01/1983  

14 02050 Nguyễn Anh Ngọc Nam 16/06/1982  

15 02051 Hoàng Xuân Phương Nam 31/05/1995  

16 02052 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 10/06/1995  

17 02053 Phùng Duy Thành Nam 01/11/1980  

18 02054 Lưu Quang Thắng Nam 27/11/1995  

19 02055 Phạm Thị Quỳnh Trang Nữ 01/12/1995  

20 02056 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 07/11/1995  

21 02057 Phan Văn Viêṭ Nam 26/03/1992  

22 02058 Trần Hải Yến Nữ 11/03/1993  

23 02059 Phan Quý Dương Nam 15/08/1991  

24 02060 Nguyễn Khắc Điệp Nam 06/03/1993  

25 02061 Đặng Văn Đô Nam 21/02/1995  

26 02062 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 01/09/1981  

27 02063 Nguyễn Việt Hưng Nam 02/06/1991  

28 02064 Vũ Duy Hưng Nam 10/09/1990  

29 02065 Đàm Quốc Vương Nam 26/11/1993  

30 02066 Nguyễn Đức Cường Nam 13/11/1986  

Tổng số thí sinh trong danh sách: 30  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 

 

 

 

 

Chử Đức Trình 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017  

Ngày 09/09/2017 

Phòng thi: 3(304-G2)  Sáng: 06h45-11h00, Chiều: 13h30-17h00 

TT SBD Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú 

1  02001 Trịnh Tuấn Dương Nam 10/09/1989  

2  02002 Nguyễn Đăng Cơ Nam 05/01/1995  

3  02003 Trần Văn Hiệp Nam 01/10/1995  

4  02004 Vũ Hoàng Nam 25/05/1992  

5  02005 Nguyễn Thị Ngát Nữ 10/02/1987  

6  02006 Mai Thị Phượng Nữ 10/06/1994  

7  02067 Nguyễn Việt Dũng Nam 01/08/1984  

8  02068 Hà Thị Hảo Nữ 28/09/1987  

9  02069 Nguyễn Thị Liên Nữ 16/04/1995  

10  02070 Trần Viết Nam Nam 10/12/1992  

11  02071 Dương Vũ Thành Nam 02/07/1985  

12  02072 Lê Vũ Toàn Nam 04/08/1975  

13  02073 Vương Tuấn Anh Nam 12/12/1983  

14  02074 Bùi Văn Minh Nam 28/11/1984  

15  02075 Vũ Duy Quân Nam 17/08/1988  

16  02076 Nguyễn Quang Vinh Nam 26/07/1994  

17  02077 Hoàng Bảo Anh Nữ 04/08/1995  

18  02078 Trần Như Chí Nam 25/11/1993  

19  02079 Dương Hồng Hà Nam 19/12/1991  

20  02080 Nguyễn Văn Luật Nam 21/10/1994  

21  02081 Nguyễn Văn Nam Nam 08/04/1994  

22  02082 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 25/11/1987  

23  02083 Trần Minh Nhân Nam 03/07/1995  

24  02084 Nguyêñ Khâm Hồng Quang Nam 01/02/1995  

25  02085 Bùi Xuân Thành Nam 14/01/1982  

26  02086 Vũ Minh Thoại Nam 08/07/1991  

27  02087 Ngô Thị Hà Thu Nữ 15/03/1993  

28  02088 Nguyễn Hữu Giang Nam 29/03/1984  

29  02089 Đào Thị Huệ Lê Nữ 14/12/1994  

30  02090 Hà Thế Luôn Nam 05/11/1994  

31  02091 Trần Hoàng Thao Nam 02/10/1993  

32  02092 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 10/11/1995  

 Tổng số thí sinh trong danh sách: 32  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HĐTS SĐH 

 

 

 

Chử Đức Trình 
 


